
Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 61 

GVCN: Lê Hoàn (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Lê 

Hoàn 
KHTN - Bích Nga GDCD - Nguyễn Phương KHTN - Bích Nga Toán - Kim Hùng  

SHL - Lê Hoàn NNgữ - Uyên Uyên Toán - Kim Hùng Toán - Kim Hùng Văn - Lê Hoàn  

Văn - Lê Hoàn BƠI 6 - Duy Linh LSĐL - Kim Vui Toán - Kim Hùng Văn - Lê Hoàn IC3-onl - Thúy Ngân 

KHTN - Bích Nga BƠI 6 - Duy Linh NNgữ - Uyên Uyên NNgữ - Uyên Uyên KHTN - Bích Nga  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Thúy Ngân HĐTN - Lê Hoàn CNghệ - Mỹ Tiên 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Uyên Uyên 

Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
 

IC3 - Thúy Ngân LSĐL - Kim Vui 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Uyên Uyên 
MT - Hồ Thu GDĐP - Lê Đồng  

TATC - Uyên Uyên 
KHTN BUỎI 2 - Bích 

Nga 

KỸ NĂNG SỐNG 6 - KỸ 

NĂNG SỐNG 6 
TATC - Uyên Uyên LSĐL - Kim Vui  

ĐÀN - Minh Phương( 

Nhạc ) 
Văn - Lê Hoàn TATC - Uyên Uyên 

TOÁN BUỎI 2 - Kim 

Hùng 
VĂN BUỎI 2 - Lê Hoàn  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 62 

GVCN: Vũ Ngọc Kỳ (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Ngọc 

Kỳ 
MT - Hồ Thu CNghệ - Mỹ Tiên KHTN - Hùng Minh KHTN - Hùng Minh  

SHL - Ngọc Kỳ GDĐP - Mỹ Tiên Toán - Ngọc Kỳ Văn - Minh Hạnh KHTN - Hùng Minh IC3-onl - Thúy Ngân 

NNgữ - Ngọc Nhi BƠI 6 - Kim Hân HĐTN - Mỹ Tiên Văn - Minh Hạnh Toán - Ngọc Kỳ  

Toán - Ngọc Kỳ BƠI 6 - Kim Hân NNgữ - Ngọc Nhi NNgữ - Ngọc Nhi Toán - Ngọc Kỳ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC - Ngọc Nhi KHTN - Hùng Minh ĐÀN - Lý Hoa LSĐL - Quang Tuấn 
VĂN BUỎI 2 - Minh 

Hạnh 
 

LSĐL - Quang Tuấn 
KHTN BUỎI 2 - Hùng 

Minh 
TATC - Ngọc Nhi IC3 - Thúy Ngân Văn - Minh Hạnh  

LSĐL - Quang Tuấn TATC - Ngọc Nhi KNS-6 Tin - Thúy Ngân GDCD - Phan Uyên  

Văn - Minh Hạnh 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Ngọc Nhi 

TOÁN BUỎI 2 - Ngọc 

Kỳ 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Ngọc Nhi 

Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 63 

GVCN: Võ Thùy Uyên Uyên (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Uyên 

Uyên 
BƠI 6 - Duy Linh HĐTN - Uyên Uyên IC3 - Đức Thắng Văn - Lê Hoàn  

SHL - Uyên Uyên BƠI 6 - Duy Linh GDCD - Nguyễn Phương Tin - Đức Thắng LSĐL - Thu Hiền IC3-onl - Đức Thắng 

Toán - Thanh Thảo KHTN - Thanh Lộc Toán - Thanh Thảo NNgữ - Uyên Uyên GDĐP - Lê Đồng  

NNgữ - Uyên Uyên NNgữ - Uyên Uyên Toán - Thanh Thảo LSĐL - Thu Hiền Toán - Thanh Thảo  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Uyên Uyên 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Uyên Uyên 
Văn - Lê Hoàn MT - Hồ Thu CNghệ - Mỹ Tiên  

KHTN - Thanh Lộc TATC - Uyên Uyên LSĐL - Thu Hiền KHTN - Thanh Lộc ĐÀN - Hồng Yến  

Văn - Lê Hoàn Văn - Lê Hoàn 
TOÁN BUỎI 2 - Thanh 

Thảo 
KHTN - Thanh Lộc VĂN BUỎI 2 - Lê Hoàn  

TATC - Uyên Uyên 
Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 

KỸ NĂNG SỐNG - KỸ 

NĂNG SỐNG 6 
TATC - Uyên Uyên 

KHTN BUỎI 2 - Thanh 

Lộc 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 64 

GVCN: Lê Thị Minh Hằng (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Minh 

Hằng 
KHTN - Hữu Nghĩa NNgữ - Minh Hằng Toán - Mỹ Lệ KHTN - Hữu Nghĩa  

SHL - Minh Hằng KHTN - Hữu Nghĩa NNgữ - Minh Hằng Văn - Kim Ngân KHTN - Hữu Nghĩa  

Toán - Mỹ Lệ NNgữ - Minh Hằng Toán - Mỹ Lệ BƠI 6 - Kim Hân Toán - Mỹ Lệ  

Văn - Kim Ngân CNghệ - Mỹ Tiên Tin - Đức Thắng BƠI 6 - Kim Hân Văn - Kim Ngân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN BUỎI 2 - Hữu 

Nghĩa 
LSĐL - Quang Tuấn  

ANH BUỎI 2 - Minh 

Hằng 

VĂN BUỎI 2 - Kim 

Ngân 
 

ĐÀN - Minh Phương( 

Nhạc ) 
Văn - Kim Ngân STEM K6 - STEM K6 LSĐL - Quang Tuấn GDĐP - Mỹ Tiên  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Minh Hằng 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Minh Hằng 
GDCD - Phan Uyên MT - Hồ Thu 

Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
 

LSĐL - Quang Tuấn  KNS-6 TOÁN BUỎI 2 - Mỹ Lệ   

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 65 

GVCN: Nguyễn Thị Phương (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - 

Nguyễn Phương 
GDCD - Nguyễn Phương NNgữ - Vân Thủy NNgữ - Vân Thủy LSĐL - Thu Hiền  

SHL - Nguyễn Phương ĐÀN - Lý Hoa CNghệ - Mỹ Tiên Toán - Mỹ Lệ Văn - Minh Hạnh  

GDĐP - Lê Đồng MT - Hồ Thu BƠI 6 - Duy Linh Toán - Mỹ Lệ HĐTN - Nguyễn Phương  

Toán - Mỹ Lệ NNgữ - Vân Thủy BƠI 6 - Duy Linh Tin - Đức Thắng Toán - Mỹ Lệ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Thu Hiền Văn - Minh Hạnh KHTN - Thanh Lộc KHTN - Thanh Lộc KHTN - Thanh Lộc  

ANH BUỎI 2 - Vân Thủy 
Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Vân Thủy 
Văn - Minh Hạnh KHTN - Thanh Lộc  

Văn - Minh Hạnh 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Vân Thủy 
STEM K6 - STEM K6 

KỸ NĂNG SỐNG 6 - KỸ 

NĂNG SỐNG 6 

VĂN BUỎI 2 - Minh 

Hạnh 
 

TOÁN BUỎI 2 - Mỹ Lệ  
KHTN BUỎI 2 - Thanh 

Lộc 
LSĐL - Thu Hiền   

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 66 GVCN: Dương Thị Khánh 

Thịnh (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - 

Khánh Thịnh 

Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
Tin - Đức Thắng Văn - Minh Hạnh Toán - Thanh Thảo  

SHL - Khánh Thịnh MT - Hồ Thu NNgữ - Khánh Thịnh NNgữ - Khánh Thịnh CNghệ - Mỹ Tiên  

HĐTN - Khánh Thịnh NNgữ - Khánh Thịnh BƠI 6 - Kim Hân Toán - Thanh Thảo Văn - Minh Hạnh  

Toán - Thanh Thảo KHTN - Thanh Lộc BƠI 6 - Kim Hân Toán - Thanh Thảo GDĐP - Lê Đồng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Kim Vui LSĐL - Kim Vui 
ANH BUỎI 2 - Khánh 

Thịnh 

VĂN BUỎI 2 - Minh 

Hạnh 
ĐÀN - Hồng Yến  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Khánh Thịnh 
Văn - Minh Hạnh LSĐL - Kim Vui 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Khánh Thịnh 
STEM K6 - STEM K6  

KHTN BUỎI 2 - Thanh 

Lộc 
Văn - Minh Hạnh KHTN - Thanh Lộc KNS-6 

TOÁN BUỎI 2 - Thanh 

Thảo 
 

KHTN - Thanh Lộc  GDCD - Phan Uyên KHTN - Thanh Lộc   

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 67 

GVCN: Nguyễn Hoàng Minh Phương (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Minh 

Phương( Nhạc ) 
NNgữ - Khánh Thịnh Toán - Ngọc Kỳ NNgữ - Khánh Thịnh Toán - Ngọc Kỳ  

SHL - Minh Phương( 

Nhạc ) 
KHTN - Hùng Minh Tin - Đức Thắng Toán - Ngọc Kỳ Toán - Ngọc Kỳ  

Văn - Thu Hường KHTN - Hùng Minh NNgữ - Khánh Thịnh BƠI 6 - Duy Linh KHTN - Hùng Minh  

Văn - Thu Hường Văn - Thu Hường Văn - Thu Hường BƠI 6 - Duy Linh KHTN - Hùng Minh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Quang Tuấn 
Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
GDĐP - Lê Đồng 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Khánh Thịnh 

KHTN BUỎI 2 - Hùng 

Minh 
 

MT - Hồ Thu LSĐL - Quang Tuấn CNghệ - Mỹ Tiên 
TOÁN BUỎI 2 - Ngọc 

Kỳ 
GDCD - Nguyễn Phương  

ĐÀN - Minh Phương( 

Nhạc ) 

HĐTN - Minh Phương( 

Nhạc ) 

VĂN BUỎI 2 - Thu 

Hường 
LSĐL - Quang Tuấn STEM K6 - STEM K6  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Khánh Thịnh 
 

ANH BUỎI 2 - Khánh 

Thịnh 

KỸ NĂNG SỐNG - KỸ 

NĂNG SỐNG 6 
  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 68 

GVCN: Trịnh Ngọc Nhi (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Ngọc 

Nhi 
NNgữ - Ngọc Nhi BƠI 6 - Kim Hân NNgữ - Ngọc Nhi Toán - Đặng Hằng  

SHL - Ngọc Nhi NNgữ - Ngọc Nhi BƠI 6 - Kim Hân KHTN - Bích Nga GDCD - Nguyễn Phương  

KHTN - Bích Nga HĐTN - Ngọc Nhi Tin - Đức Thắng Toán - Đặng Hằng KHTN - Bích Nga  

Văn - Lê Hoàn KHTN - Bích Nga ĐÀN - Lý Hoa Toán - Đặng Hằng Văn - Lê Hoàn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN BUỎI 2 - Bích 

Nga 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Ngọc Nhi 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

6 - Ngọc Nhi 
GDĐP - Lê Đồng STEM K6 - STEM K6  

LSĐL - Kim Vui Văn - Lê Hoàn Văn - Lê Hoàn ANH BUỎI 2 - Ngọc Nhi 
Nhạc - Minh Phương( 

Nhạc ) 
 

MT - Hồ Thu CNghệ - Mỹ Tiên Toán - Đặng Hằng LSĐL - Kim Vui 
TOÁN BUỎI 2 - Đặng 

Hằng 
 

VĂN BUỎI 2 - Lê Hoàn  LSĐL - Kim Vui KNS-6   

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 71 

GVCN: Trần Thị Kim Ngân (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Kim 

Ngân 

HĐTN - Minh Phương( 

MT) 
Nhạc - Lý Hoa LSĐL - Thu Hiền Văn - Kim Ngân  

SHL - Kim Ngân NNgữ - Vân Thủy LSĐL - Thu Hiền NNgữ - Vân Thủy Toán - Thụy Nguyên  

Toán - Thụy Nguyên KHTN - Như Long MT - Minh Phương( MT) Toán - Thụy Nguyên GDĐP - Hồng Nhung  

Toán - Thụy Nguyên GDCD - Nguyễn Phương NNgữ - Vân Thủy KHTN - Như Long KHTN - Như Long  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC - Vân Thủy CNghệ - Mỹ Tiên BƠI K7 - Minh Nguyệt TATC - Vân Thủy Tin - Thúy Ngân  

KHTN - Như Long TATC - Vân Thủy BƠI K7 - Minh Nguyệt Văn - Kim Ngân 
VĂN BUỎI 2 - Kim 

Ngân 
 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 
Văn - Kim Ngân 

TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 

TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 
ĐÀN - Hồng Yến  

LSĐL - Thu Hiền Văn - Kim Ngân 
KỸ NĂNG SỐNG 7 - KỸ 

NĂNG SỐNG 7 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 

KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 72 

GVCN: Thái Bích Nga (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Bích 

Nga 
Nhạc - Lý Hoa Toán - Lê Đồng Toán - Lê Đồng Toán - Lê Đồng  

SHL - Bích Nga NNgữ - Khánh Thịnh Toán - Lê Đồng Văn - Trần Hường KHTN - Bích Nga  

Văn - Trần Hường KHTN - Bích Nga LSĐL - Ngọc Hà LSĐL - Ngọc Hà CNghệ - Mỹ Tiên  

Văn - Trần Hường GDCD - Hồng Nhung NNgữ - Khánh Thịnh NNgữ - Khánh Thịnh Văn - Trần Hường  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐÀN - Minh Phương( 

Nhạc ) 
Tin - Thúy Ngân BƠI K7 - Trần Tú KHTN - Bích Nga LSĐL - Ngọc Hà  

KHTN - Bích Nga HĐTN - Bích Nga BƠI K7 - Trần Tú TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng GDĐP - Thụy Nguyên  

TATC - Khánh Thịnh 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Khánh Thịnh 
MT - Minh Phương( MT) 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Khánh Thịnh 

VĂN BUỎI 2 - Trần 

Hường 
 

KHTN BUỎI 2 - Bích 

Nga 
TATC - Khánh Thịnh KNS-7 TATC - Khánh Thịnh TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 73 

GVCN: Ngô Thị Lệ (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Trần 

Hường 
CNghệ - Mỹ Tiên NNgữ - Khánh Thịnh KHTN - Như Long Toán - Thụy Nguyên  

SHL - Ngô Lệ KHTN - Như Long Toán - Thụy Nguyên KHTN - Như Long KHTN - Như Long  

ĐÀN - Lý Hoa GDCD - Nguyễn Phương Toán - Thụy Nguyên NNgữ - Khánh Thịnh Văn - Ngô Lệ  

NNgữ - Khánh Thịnh Văn - Ngô Lệ LSĐL - Thu Hiền Toán - Thụy Nguyên Văn - Ngô Lệ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC - Khánh Thịnh TATC - Khánh Thịnh Tin - Thúy Ngân BƠI K7 - Minh Nguyệt 
TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 
 

GDĐP - Hồng Nhung 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Khánh Thịnh 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Khánh Thịnh 
BƠI K7 - Minh Nguyệt 

KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 
 

Văn - Ngô Lệ VĂN BUỎI 2 - Ngô Lệ TATC - Khánh Thịnh LSĐL - Thu Hiền Nhạc - Lý Hoa  

TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 
HĐTN - Ngô Lệ MT - Minh Phương( MT) 

KỸ NĂNG SỐNG 7 - KỸ 

NĂNG SỐNG 7 
LSĐL - Thu Hiền  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 74 

GVCN: Đậu Nguyễn Lý Hoa (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Lý 

Hoa 
BƠI K7 - Trần Tú GDĐP - Thụy Nguyên Văn - Trần Hường CNghệ - Mỹ Tiên  

SHL - Lý Hoa BƠI K7 - Trần Tú MT - Minh Phương( MT) LSĐL - Ngọc Hà Toán - Lê Đồng  

NNgữ - Vân Thủy Văn - Trần Hường NNgữ - Vân Thủy NNgữ - Vân Thủy Nhạc - Lý Hoa  

Toán - Lê Đồng Văn - Trần Hường Toán - Lê Đồng Toán - Lê Đồng LSĐL - Ngọc Hà  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Hồng Nhung ANH BUỎI 2 - Vân Thủy 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 
KHTN - Như Long KHTN - Như Long  

TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng Tin - Thúy Ngân STEM K7 - STEM K7 
KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 
Văn - Trần Hường  

ĐÀN - Hồng Yến KHTN - Như Long HĐTN - Lý Hoa KNS-7 TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 
LSĐL - Ngọc Hà KHTN - Như Long  

VĂN BUỎI 2 - Trần 

Hường 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 75 

GV CN:Nguyễn Thị Minh Phương (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Minh 

Phương( MT) 
KHTN - Như Long 

HĐTN - Minh Phương( 

MT) 
Toán - Thụy Nguyên Văn - Trần Hường  

SHL - Minh Phương( 

MT) 

ĐÀN - Minh Phương( 

Nhạc ) 
NNgữ - Uyên Uyên Toán - Thụy Nguyên Văn - Trần Hường  

NNgữ - Uyên Uyên NNgữ - Uyên Uyên GDCD - Nguyễn Phương Văn - Trần Hường Toán - Thụy Nguyên  

Nhạc - Lý Hoa MT - Minh Phương( MT) Toán - Thụy Nguyên Văn - Trần Hường GDĐP - Hồng Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

BƠI K7 - Minh Nguyệt 
KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 

ANH BUỎI 2 - Uyên 

Uyên 

TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 

VĂN BUỎI 2 - Trần 

Hường 
 

BƠI K7 - Minh Nguyệt CNghệ - Mỹ Tiên KHTN - Như Long LSĐL - Thu Hiền LSĐL - Thu Hiền  

Tin - Thúy Ngân LSĐL - Thu Hiền 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Uyên Uyên 

KỸ NĂNG SỐNG 7 - KỸ 

NĂNG SỐNG 7 
KHTN - Như Long  

KHTN - Như Long 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Uyên Uyên 
STEM K7 - STEM K7  

TOÁN BUỎI 2 - Thụy 

Nguyên 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 76 

GVCN: Cao Thị Vân Thủy (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Vân 

Thủy 
NNgữ - Vân Thủy BƠI K7 - Trần Tú Văn - Kim Ngân KHTN - Bích Nga  

SHL - Vân Thủy KHTN - Bích Nga BƠI K7 - Trần Tú Toán - Lê Đồng Văn - Kim Ngân  

Văn - Kim Ngân HĐTN - Vân Thủy GDCD - Hồng Nhung Toán - Lê Đồng Văn - Kim Ngân  

NNgữ - Vân Thủy ĐÀN - Lý Hoa MT - Minh Phương( MT) NNgữ - Vân Thủy CNghệ - Mỹ Tiên  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Lê Đồng 
KHTN BUỎI 2 - Bích 

Nga 
STEM K7 - STEM K7 

VĂN BUỎI 2 - Kim 

Ngân 
TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng  

LSĐL - Ngọc Hà LSĐL - Ngọc Hà Toán - Lê Đồng KHTN - Bích Nga Tin - Thúy Ngân  

KHTN - Bích Nga Nhạc - Lý Hoa 
KỸ NĂNG SỐNG - KỸ 

NĂNG SỐNG 7 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 
GDĐP - Thụy Nguyên  

TOÁN BUỎI 2 - Lê Đồng ANH BUỎI 2 - Vân Thủy 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Vân Thủy 
 LSĐL - Ngọc Hà  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 77 

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Lệ  (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_chuyên đề_ Trần 

Hường 
NNgữ - Uyên Uyên Toán - Mỹ Lệ NNgữ - Uyên Uyên Toán - Mỹ Lệ  

SHL - Mỹ Lệ GDCD - Hồng Nhung Toán - Mỹ Lệ LSĐL - Thu Hiền HĐTN - Mỹ Lệ  

Văn - Ngô Lệ MT - Minh Phương( MT) NNgữ - Uyên Uyên KHTN - Như Long KHTN - Như Long  

Văn - Ngô Lệ KHTN - Như Long CNghệ - Mỹ Tiên Toán - Mỹ Lệ Nhạc - Lý Hoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Như Long BƠI K7 - Trần Tú LSĐL - Thu Hiền KNS-7 LSĐL - Thu Hiền  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Uyên Uyên 
BƠI K7 - Trần Tú Tin - Thúy Ngân 

ANH BUỎI 2 - Uyên 

Uyên 
Văn - Ngô Lệ  

TOÁN BUỎI 2 - Mỹ Lệ 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

7 - Uyên Uyên 
STEM K7 - STEM K7 TOÁN BUỎI 2 - Mỹ Lệ Văn - Ngô Lệ  

VĂN BUỎI 2 - Ngô Lệ 
KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 
GDĐP - Thụy Nguyên  ĐÀN - Hồng Yến  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 81 

GVCN: Dương Ngọc Tâm (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Ngọc 

Tâm 
KHTN - Kim Liên Toán - Hồng Truyền Văn - Thuấn Nhã KHTN - Kim Liên  

NNgữ - Ngọc Tâm MT - Minh Phương( MT) NNgữ - Ngọc Tâm Toán - Hồng Truyền Văn - Thuấn Nhã  

Toán - Hồng Truyền CNghệ - Vương Thủy LSĐL - Thu Hiền LSĐL - Thu Hiền Toán - Hồng Truyền  

KHTN - Kim Liên NNgữ - Ngọc Tâm GDCD - Hồng Nhung HĐTN - Ngọc Tâm Tin - Quốc Huy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Ngọc Tâm 
LSĐL - Thu Hiền GDĐP - Thụy Nguyên KHTN - Kim Liên 

TOÁN BUỎI 2 - Hồng 

Truyền 
 

TATC - Ngọc Tâm 
KHTN BUỎI 2 - Kim 

Liên 

TOÁN BUỎI 2 - Hồng 

Truyền 
TATC - Ngọc Tâm 

VĂN BUỎI 2 - Thuấn 

Nhã 
 

GDĐP - Thụy Nguyên Văn - Thuấn Nhã TD - Minh Nguyệt võ Karate - GV Dạy Võ TD - Minh Nguyệt  

Nhạc - Hồng Yến Văn - Thuấn Nhã 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Ngọc Tâm 

ANH BUỎI 2 - Ngọc 

Tâm 
STEM K8 - STEM K8  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 82 

GVCN: Nguyễn Thị Hạnh Phúc (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Hạnh 

Phúc 
KHTN - Uyên Như Nhạc - Hồng Yến LSĐL - Kim Vui GDCD - Hồng Nhung  

HĐTN - Hạnh Phúc GDĐP - Nguyễn Phương NNgữ - Hạnh Phúc TD - Duy Linh TD - Duy Linh  

KHTN - Uyên Như NNgữ - Hạnh Phúc Toán - Thùy Hương Toán - Thùy Hương Văn - Thuấn Nhã  

KHTN - Uyên Như MT - Hồ Thu LSĐL - Kim Vui NNgữ - Hạnh Phúc Toán - Thùy Hương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN BUỎI 2 - Thùy 

Hương 
Văn - Thuấn Nhã CNghệ - Vương Thủy Văn - Thuấn Nhã 

TOÁN BUỎI 2 - Thùy 

Hương 
 

Toán - Thùy Hương Văn - Thuấn Nhã GDĐP - Nguyễn Phương 
KHTN BUỎI 2 - Uyên 

Như 
TATC - Hạnh Phúc  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
Tin - Thúy Ngân 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
KHTN - Uyên Như 

VĂN BUỎI 2 - Thuấn 

Nhã 
 

TATC - Hạnh Phúc TATC - Hạnh Phúc STEM K8 - STEM K8 võ Karate - GV Dạy Võ LSĐL - Kim Vui  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 83 

GVCN: Lê Thái Bảo (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Thái Bảo NNgữ - Hạnh Phúc LSĐL - Thu Hiền Toán - Thái Bảo KHTN - Như Long  

SHL - Thái Bảo HĐTN - Phan Uyên TD - Duy Linh Toán - Thái Bảo Toán - Thái Bảo  

GDCD - Hồng Nhung Văn - Ngô Lệ Nhạc - Hồng Yến Văn - Ngô Lệ Tin - Quốc Huy  

NNgữ - Hạnh Phúc 
HĐTN- chuyên đề - Phan 

Uyên 
NNgữ - Hạnh Phúc Văn - Ngô Lệ TD - Duy Linh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Ngô Lệ CNghệ - Vương Thủy KHTN - Như Long 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
GDĐP - Nguyễn Phương  

TOÁN BUỎI 2 - Thái 

Bảo 
KHTN - Như Long MT - Minh Phương( MT) 

ANH BUỎI 2 - Hạnh 

Phúc 

TOÁN BUỎI 2 - Thái 

Bảo 
 

KHTN BUỎI 2 - Như 

Long 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
GDĐP - Nguyễn Phương KHTN - Như Long LSĐL - Thu Hiền  

STEM K8 - STEM K8 LSĐL - Thu Hiền võ Karate - GV Dạy Võ  VĂN BUỎI 2 - Ngô Lệ  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 84 

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Hồng 

Nhung 
GDCD - Hồng Nhung LSĐL - Kim Vui Toán - Kim Hùng Văn - Lệ Trang  

SHL - Hồng Nhung KHTN - Thúy Dung Nhạc - Hồng Yến Văn - Lệ Trang LSĐL - Kim Vui  

NNgữ - Thanh Đoan Văn - Lệ Trang Toán - Kim Hùng NNgữ - Thanh Đoan KHTN - Thúy Dung  

KHTN - Thúy Dung NNgữ - Thanh Đoan Toán - Kim Hùng KHTN - Thúy Dung Toán - Kim Hùng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN BUỎI 2 - Thúy 

Dung 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
Tin - Thúy Ngân TD - Minh Nguyệt  

TOÁN BUỎI 2 - Kim 

Hùng 
CNghệ - Vương Thủy GDĐP - Thụy Nguyên GDĐP - Thụy Nguyên TD - Minh Nguyệt  

TOÁN BUỎI 2 - Kim 

Hùng 

ANH BUỎI 2 - Thanh 

Đoan 
STEM K8 - STEM K8 VĂN BUỎI 2 - Lệ Trang võ Karate - GV Dạy Võ  

MT - Hồ Thu LSĐL - Kim Vui Văn - Lệ Trang  HĐTN - Phan Uyên  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 85 

GVCN: Nguyễn Kim Hùng (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN_Chuyên đề - Kim 

Hùng 
Tin - Quốc Huy Toán - Kim Hùng TD - Duy Linh TD - Duy Linh  

SHL - Kim Hùng NNgữ - Hạnh Phúc GDCD - Hồng Nhung KHTN - Uyên Như Toán - Kim Hùng  

Toán - Kim Hùng Văn - Minh Hạnh NNgữ - Hạnh Phúc NNgữ - Hạnh Phúc Toán - Kim Hùng  

GDĐP - Nguyễn Phương Văn - Minh Hạnh Nhạc - Hồng Yến Văn - Minh Hạnh Văn - Minh Hạnh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANH BUỎI 2 - Hạnh 

Phúc 
KHTN - Uyên Như MT - Minh Phương( MT) LSĐL - Thu Hiền CNghệ - Vương Thủy  

LSĐL - Thu Hiền LSĐL - Thu Hiền 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
HĐTN - Kim Hùng KHTN - Uyên Như  

STEM K8 - STEM K8 
KHTN BUỎI 2 - Uyên 

Như 
võ Karate - GV Dạy Võ 

TOÁN BUỎI 2 - Kim 

Hùng 
KHTN - Uyên Như  

TOÁN BUỎI 2 - Kim 

Hùng 

VĂN BUỎI 2 - Minh 

Hạnh 
GDĐP - Nguyễn Phương  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
 

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 86 

GVCN: Phan Thị Kim Liên (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN- chuyên đề - Kim 

Liên 
NNgữ - Thanh Đoan GDCD - Hồng Nhung Văn - Lệ Trang GDĐP - Nguyễn Phương  

SHL - Kim Liên Tin - Quốc Huy LSĐL - Kim Vui LSĐL - Kim Vui Văn - Lệ Trang  

Văn - Lệ Trang HĐTN - Phan Uyên Toán - Ngọc Kỳ Toán - Ngọc Kỳ KHTN - Kim Liên  

Văn - Lệ Trang KHTN - Kim Liên Toán - Ngọc Kỳ Toán - Ngọc Kỳ KHTN - Kim Liên  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - Hồ Thu 
KHTN BUỎI 2 - Kim 

Liên 
GDĐP - Nguyễn Phương 

TOÁN BUỎI 2 - Ngọc 

Kỳ 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

8 - Hạnh Phúc 
VĂN BUỎI 2 - Lệ Trang NNgữ - Thanh Đoan KHTN - Kim Liên CNghệ - Vương Thủy  

TD - Minh Nguyệt LSĐL - Kim Vui 
TOÁN BUỎI 2 - Ngọc 

Kỳ 
TD - Minh Nguyệt STEM K8 - STEM K8  

NNgữ - Thanh Đoan 
ANH BUỎI 2 - Thanh 

Đoan 
Nhạc - Hồng Yến  võ Karate - GV Dạy Võ  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 91 

GVCN: Lê Cao Thắng (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

chào cờ - SHL - Cao 

Thắng 
TD - Kim Hân NNgữ - Thanh Đoan NNgữ - Thanh Đoan Văn - Cao Thắng  

Văn - Cao Thắng Hóa - Uyên Như 
ANH TỰ CHỌN - Thanh 

Đoan 
Lí - Thúy Dung Văn - Cao Thắng  

Văn - Cao Thắng Lí - Thúy Dung TATC - Minh Hằng Hóa - Uyên Như Toán - Thái Bảo  

NNgữ - Thanh Đoan TATC - Minh Hằng Sử - Ngọc Hà TATC - Minh Hằng Toán - Thái Bảo  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Thái Bảo GDCD - Phan Uyên TD - Kim Hân Toán - Thái Bảo 
TOÁN TỰ CHỌN - Thái 

Bảo 
 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 
Văn - Cao Thắng CNghệ - Vương Thủy Địa - Kim Vui LÝ BUỎI 2 - Thúy Dung  

Sử - Ngọc Hà Sinh - Nguyễn Bình Nhạc - Hồng Yến 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 

VĂN BUỎI 2 - Cao 

Thắng 
 

Sinh - Nguyễn Bình 
HÓA BUỎI 2 - Uyên 

Như 

KỸ NĂNG SỐNG 9 - KỸ 

NĂNG SỐNG 9 

TOÁN BUỎI 2 - Thái 

Bảo 
NGLL - Cao Thắng  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 92 

GVCN: Đặng Thị Hằng (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

chào cờ - SHL - Đặng 

Hằng 
GDCD - Phan Uyên Toán - Đặng Hằng NNgữ - Minh Hằng Địa - Kim Vui  

Toán - Đặng Hằng Hóa - Hồng Hoa Sinh - Nguyễn Bình Toán - Đặng Hằng Toán - Đặng Hằng  

NNgữ - Minh Hằng TD - Trần Tú Nhạc - Lý Hoa Sinh - Nguyễn Bình Hóa - Hồng Hoa  

TOÁN TỰ CHỌN - Đặng 

Hằng 
Lí - Hùng Minh NNgữ - Minh Hằng Văn - Thùy Trang Văn - Thùy Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Trần Tú 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 

TOÁN BUỎI 2 - Đặng 

Hằng 
HÓA BUỎI 2 - Hồng Hoa TATC - Minh Hằng  

Lí - Hùng Minh Văn - Thùy Trang Sử - Ngọc Hà 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 

VĂN BUỎI 2 - Thùy 

Trang 
 

Văn - Thùy Trang Văn - Thùy Trang CNghệ - Vương Thủy Sử - Ngọc Hà LÝ BUỎI 2 - Hùng Minh  

ANH TỰ CHỌN - Minh 

Hằng 
TATC - Minh Hằng KNS-9 TATC - Minh Hằng NGLL - Đặng Hằng  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 93 

GVCN: Hồ Uyên Như (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Uyên Như Lí - Thúy Dung Sử - Ngọc Hà Hóa - Uyên Như Toán - Thái Bảo  

SHL - Uyên Như Sinh - Nguyễn Bình CNghệ - Vương Thủy NNgữ - Thanh Đoan TD - Kim Hân  

Lí - Thúy Dung NNgữ - Thanh Đoan Sinh - Nguyễn Bình Toán - Thái Bảo Văn - Cao Thắng  

Toán - Thái Bảo Hóa - Uyên Như NNgữ - Thanh Đoan Toán - Thái Bảo Văn - Cao Thắng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Cao Thắng Văn - Cao Thắng 
ANH TỰ CHỌN - Thanh 

Đoan 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Thanh Đoan 

HÓA BUỎI 2 - Uyên 

Như 
 

Văn - Cao Thắng 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Thanh Đoan 
Nhạc - Hồng Yến 

TOÁN BUỎI 2 - Thái 

Bảo 

VĂN TỰ CHỌN - Cao 

Thắng 
 

KỸ NĂNG SỐNG 9 - KỸ 

NĂNG SỐNG 9 
GDCD - Phan Uyên Địa - Kim Vui 

TOÁN BUỎI 2 - Thái 

Bảo 
Sử - Ngọc Hà  

LÝ BUỎI 2 - Thúy Dung TD - Kim Hân STEM K9 - STEM K9 
ANH BUỎI 2 - Thanh 

Đoan 
NGLL - Uyên Như  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 94 

GVCN: Sử Lệ Trang (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Lệ Trang NNgữ - Minh Hằng CNghệ - Vương Thủy 
TOÁN TỰ CHỌN - Thùy 

Hương 
Hóa - Hồng Hoa  

SHL - Lệ Trang 
ANH TỰ CHỌN - Minh 

Hằng 
Toán - Thùy Hương NNgữ - Minh Hằng Toán - Thùy Hương  

Toán - Thùy Hương Sinh - Nguyễn Bình TD - Trần Tú Lí - Hùng Minh Toán - Thùy Hương  

NNgữ - Minh Hằng Văn - Lệ Trang TD - Trần Tú Sinh - Nguyễn Bình Văn - Lệ Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 
Sử - Ngọc Hà GDCD - Phan Uyên Địa - Kim Vui Nhạc - Lý Hoa  

Hóa - Hồng Hoa 
ANH BUỎI 2 - Minh 

Hằng 
Văn - Lệ Trang HÓA BUỎI 2 - Hồng Hoa 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Minh Hằng 
 

KNS-9 VĂN BUỎI 2 - Lệ Trang Văn - Lệ Trang STEM K9 - STEM K9 
TOÁN BUỎI 2 - Thùy 

Hương 
 

Lí - Hùng Minh LÝ BUỎI 2 - Hùng Minh Sử - Ngọc Hà Văn - Lệ Trang NGLL - Lệ Trang  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 95 

GVCN: Phan Thị Thanh Thảo (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thanh Thảo Sinh - Nguyễn Bình Toán - Thanh Thảo Lí - Thúy Dung Văn - Thuấn Nhã  

SHL - Thanh Thảo Hóa - Kim Liên Toán - Thanh Thảo Toán - Thanh Thảo Toán - Thanh Thảo  

GDCD - Phan Uyên NNgữ - Ngọc Tâm NNgữ - Ngọc Tâm Văn - Thuấn Nhã TD - Kim Hân  

NNgữ - Ngọc Tâm Văn - Thuấn Nhã Sinh - Nguyễn Bình Văn - Thuấn Nhã Lí - Thúy Dung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Thuấn Nhã 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Tâm 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Tâm 
Sử - Ngọc Hà 

VĂN TỰ CHỌN - Thuấn 

Nhã 
 

VẬT LÝ TỰ CHỌN - 

Thúy Dung 

ANH BUỎI 2 - Ngọc 

Tâm 
TD - Kim Hân STEM K9 - STEM K9 

TOÁN BUỎI 2 - Thanh 

Thảo 
 

Địa - Kim Vui Sử - Ngọc Hà 
ANH TỰ CHỌN - Ngọc 

Tâm 
HÓA BUỎI 2 - Kim Liên CNghệ - Vương Thủy  

KỸ NĂNG SỐNG 9 - KỸ 

NĂNG SỐNG 9 
Nhạc - Lý Hoa 

TOÁN BUỎI 2 - Thanh 

Thảo 
Hóa - Kim Liên NGLL - Thanh Thảo  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 96 

GVCN: Ngô Nguyễn Thùy Trang (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thùy Trang Lí - Hùng Minh NNgữ - Ngọc Nhi Toán - Đặng Hằng Văn - Thùy Trang  

SHL - Thùy Trang CNghệ - Vương Thủy 
TOÁN TỰ CHỌN - Đặng 

Hằng 
NNgữ - Ngọc Nhi Văn - Thùy Trang  

Văn - Thùy Trang Nhạc - Lý Hoa Toán - Đặng Hằng Văn - Thùy Trang Toán - Đặng Hằng  

NNgữ - Ngọc Nhi Hóa - Hồng Hoa Toán - Đặng Hằng Lí - Hùng Minh Hóa - Hồng Hoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - Nguyễn Bình Văn - Thùy Trang Sử - Ngọc Hà 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Nhi 
Địa - Kim Vui  

TD - Trần Tú ANH BUỎI 2 - Ngọc Nhi GDCD - Phan Uyên Sử - Ngọc Hà LÝ BUỎI 2 - Hùng Minh  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Nhi 
TD - Trần Tú STEM K9 - STEM K9 

ANH TỰ CHỌN - Ngọc 

Nhi 

VĂN BUỎI 2 - Thùy 

Trang 
 

KNS-9 Sinh - Nguyễn Bình 
TOÁN BUỎI 2 - Đặng 

Hằng 
HÓA BUỎI 2 - Hồng Hoa NGLL - Thùy Trang  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 97 

GVCN: Nguyễn Hồng Truyền (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hồng Truyền 
ANH TỰ CHỌN - Ngọc 

Tâm 
NNgữ - Ngọc Tâm Văn - Thùy Trang Lí - Thúy Dung  

SHL - Hồng Truyền NNgữ - Ngọc Tâm Toán - Hồng Truyền Văn - Thùy Trang Toán - Hồng Truyền  

Hóa - Kim Liên Hóa - Kim Liên Toán - Hồng Truyền NNgữ - Ngọc Tâm Văn - Thùy Trang  

GDCD - Phan Uyên Lí - Thúy Dung CNghệ - Vương Thủy Sử - Ngọc Hà TD - Kim Hân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Ngọc Hà TD - Kim Hân 
TOÁN TỰ CHỌN - Hồng 

Truyền 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Tâm 

VĂN BUỎI 2 - Thùy 

Trang 
 

Sinh - Nguyễn Bình Sinh - Nguyễn Bình 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Tâm 
Toán - Hồng Truyền STEM K9 - STEM K9  

LÝ BUỎI 2 - Thúy Dung HÓA BUỎI 2 - Kim Liên 
KỸ NĂNG SỐNG 9 - KỸ 

NĂNG SỐNG 9 

ANH BUỎI 2 - Ngọc 

Tâm 

TOÁN BUỎI 2 - Hồng 

Truyền 
 

Văn - Thùy Trang Văn - Thùy Trang Nhạc - Lý Hoa Địa - Kim Vui NGLL - Hồng Truyền  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 98 

GVCN: Nguyễn Thị Thùy Hương (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thùy Hương CNghệ - Vương Thủy 
TOÁN TỰ CHỌN - Thùy 

Hương 
Sử - Ngọc Hà Toán - Thùy Hương  

SHL - Thùy Hương TD - Kim Hân NNgữ - Ngọc Nhi Lí - Hùng Minh Sử - Ngọc Hà  

Hóa - Hồng Hoa Hóa - Hồng Hoa 
ANH TỰ CHỌN - Ngọc 

Nhi 
NNgữ - Ngọc Nhi Văn - Lệ Trang  

Toán - Thùy Hương NNgữ - Ngọc Nhi Toán - Thùy Hương Toán - Thùy Hương Địa - Kim Vui  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÝ BUỎI 2 - Hùng Minh Sinh - Nguyễn Bình Văn - Lệ Trang Văn - Lệ Trang TD - Kim Hân  

ANH BUỎI 2 - Ngọc Nhi GDCD - Phan Uyên Nhạc - Lý Hoa Văn - Lệ Trang 
TOÁN BUỎI 2 - Thùy 

Hương 
 

Sinh - Nguyễn Bình Lí - Hùng Minh KNS-9 HÓA BUỎI 2 - Hồng Hoa VĂN BUỎI 2 - Lệ Trang  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Nhi 
Văn - Lệ Trang 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Ngọc Nhi 
STEM K9 - STEM K9 NGLL - Thùy Hương  

      



Trường THCS Lê Lợi _Quận 3_TPHCM 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

Lớp 99 

GVCN: Nguyễn Hà Thuấn Nhã (Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thuấn Nhã Hóa - Hồng Hoa Sinh - Nguyễn Bình Toán - Hồng Truyền Toán - Hồng Truyền  

SHL - Thuấn Nhã NNgữ - Thanh Đoan Nhạc - Lý Hoa Văn - Thuấn Nhã Lí - Thúy Dung  

Văn - Thuấn Nhã Văn - Thuấn Nhã NNgữ - Thanh Đoan Lí - Thúy Dung Sử - Ngọc Hà  

Hóa - Hồng Hoa Sinh - Nguyễn Bình 
TOÁN TỰ CHỌN - Hồng 

Truyền 
NNgữ - Thanh Đoan Văn - Thuấn Nhã  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANH BUỎI 2 - Thanh 

Đoan 

ANH TỰ CHỌN - Thanh 

Đoan 
Địa - Kim Vui 

TOÁN BUỎI 2 - Hồng 

Truyền 
LÝ BUỎI 2 - Thúy Dung  

Văn - Thuấn Nhã TD - Kim Hân 
KỸ NĂNG SỐNG 9 - KỸ 

NĂNG SỐNG 9 

VĂN BUỎI 2 - Thuấn 

Nhã 
TD - Kim Hân  

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Thanh Đoan 
CNghệ - Vương Thủy Toán - Hồng Truyền 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

9 - Thanh Đoan 
STEM K9 - STEM K9  

HÓA BUỎI 2 - Hồng Hoa GDCD - Phan Uyên Toán - Hồng Truyền Sử - Ngọc Hà NGLL - Thuấn Nhã  

      


